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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Quyết định số 251/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010”;

Căn cứ Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Quy định việc đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh và xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 63/TTr-SCT ngày 13 tháng 11 năm 2009, về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm quy hoạch

1.1. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, an toàn, hiện đại và văn minh thương mại;

1.2. Đối với những cửa hàng xăng dầu đã xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trước thời điểm ban hành quy hoạch này nếu phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo đủ các điều kiện kinh doanh xăng dầu thì vẫn giữ nguyên. Trường hợp những cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu về diện tích mặt bằng, khoảng cách lộ giới theo quy định, thì phải bổ sung hoàn thiện theo thời hạn từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Sau thời hạn này, nếu các cửa hàng vẫn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên thì Sở Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh loại ra khỏi quy hoạch;

1.3. Không cấp giấy phép xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Quốc lộ 1A; đường Trần Phú - thành phố Nha Trang; các phường nội thành thuộc địa bàn thành phố Nha Trang bao gồm các phường Lộc Thọ, Phước Hải, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Xương Huân;

1.4. Loại ra khỏi quy hoạch đối với những vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu đã đuợc Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung sau Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 nhưng đến nay chưa xây dựng và các vị trí này không còn đủ điều kiện để xây dựng cửa hàng xăng dầu;

1.5. Giai đoạn 2015 - 2020:

1.5.1. Hạn chế mở thêm các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới trên cơ sở mở rộng và tăng công suất kinh doanh đối với các cửa hàng hiện có.

1.5.2. Giảm bớt số lượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên các tuyến quốc lộ thay bằng việc triển khai các trạm dừng chân có kết hợp kinh doanh xăng dầu trên các tuyến đường này.

1.5.3. Bổ sung các cửa hàng xăng dầu tại khu dân cư, đô thị mới xây dựng trong thời kỳ 2015 - 2020.

2. Mục tiêu quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, phát triển một cách hợp lý, có hệ thống, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, an toàn, hiện đại và văn minh thương mại.

3. Nội dung quy hoạch

3.1. Số lượng cửa hàng xăng dầu cần phát triển mới

	TT
	Địa phương
	Số lượng phát triển mới đến hết năm 2012
	Số lượng phát triển mới từ 2013 đến hết năm 2015

	
	
	Cửa hàng xăng dầu trên đất liền
	Tàu bán dầu
	Cửa hàng xăng dầu trên đất liền
	Tàu bán dầu

	1
	Thành phố Nha Trang
	05
	03
	05
	0

	2
	Thị xã Cam Ranh
	05
	01
	03
	01

	3
	Huyện Cam Lâm
	05
	0
	03
	0

	4
	Huyện Diên Khánh
	03
	0
	06
	0

	5
	Huyện Ninh Hòa
	06
	0
	10
	0

	6
	Huyện Vạn Ninh
	04
	02
	07
	01

	7
	Huyện Khánh Sơn
	02
	0
	01
	0

	8
	Huyện Khánh Vĩnh
	01
	0
	02
	0

	
	Cộng
	31
	06
	37
	02


3.2. Các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật phải đảm bảo đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới

3.2.1. Đối với cửa hàng xăng dầu trên đất liền

3.2.1.1. Địa điểm xây dựng phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu và các quy hoạch khác của tỉnh.

3.2.1.2. Phải thỏa mãn những quy định của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530 - 1998 - Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế.

3.2.1.3. Phải thỏa mãn những quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.

3.2.1.4. Các cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ là các cửa hàng có quy mô loại 1, đủ điều kiện về mặt bằng cho các loại xe tải ra vào an toàn. 

3.2.1.5. Về khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu: 
Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới dọc đường quốc lộ: Phải phù hợp với các quy định của của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 2241/BGTVT-VT ngày 24 tháng 4 năm 2006, cụ thể: 

Trong đô thị: Không nhỏ hơn 2 km đối với một bên đường.

Ngoài đô thị: Không nhỏ hơn 12 km đối với một bên đường.

Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới dọc đường tỉnh: Phải phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007, cụ thể: Đối với khu vực ngoài thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ: Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu: Không nhỏ hơn 5 km đối với một bên đường.

Đối với cửa hàng xăng xây dựng mới trong đô thị (không nằm dọc đường quốc lộ, đường tỉnh): Phải phù hợp với Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.

3.2.1.6.Yêu cầu diện tích đất tối thiểu cho cửa hàng xăng dầu trên đất liền:

	Chỉ tiêu
	Cửa hàng

Loại 1
	Cửa hàng

Loại 2
	Cửa hàng

Loại 3

	Chiều rộng mặt tiền (m)
	Từ 50m trở lên
	Từ 30m trở lên
	Từ 20m trở lên

	Chiều sâu (m)
	Từ 40m trở lên
	Từ 30m trở lên
	Từ 20m trở lên

	Tổng diện tích chiếm đất (m2)
	Tối thiểu 2.000m2
	900m2
	400m2


3.2.2. Các yêu cầu đối với tàu bán dầu diezel

3.2.2.1. Địa điểm neo đậu và kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu và các quy hoạch khác của tỉnh. 

3.2.2.2. Được cấp thẩm quyền cấp phép vùng hoạt động của tàu.

3.2.2.3. Có cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

3.2.2.4. Đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

3.2.2.5. Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

3.3. Các phụ lục đính kèm theo Quyết định này:

3.3.1. Phụ lục 1: Cửa hàng xăng dầu trên đất liền và tàu bán dầu đang hoạt động phù hợp với quy hoạch.

3.3.2. Phụ lục 2: Vị trí cửa hàng xăng dầu đã đuợc Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép bổ sung sau Quyết định số 12/2004/QĐ-UB (chưa hoạt động) phù hợp với quy hoạch.

3.3.3. Phụ lục 3: Cửa hàng xăng dầu còn trong quy hoạch nhưng phải cải tạo, nâng cấp từ nay đến hết năm 2012.

3.3.4. Phụ lục 4: Cửa hàng xăng dầu, tàu bán dầu diezel không còn trong quy hoạch.

3.3.5. Phụ lục 5: Vị trí cửa hàng xăng dầu và tàu bán dầu bổ sung thêm theo quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở ngành chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, triển khai Quy hoạch này sau khi được phê duyệt.

2. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương giải quyết các vấn đề liên quan, triển khai thực hiện quy hoạch này nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu thực tế phát sinh phải điều chỉnh quy hoạch chung, giao Sở Công Thương dựa trên quan điểm và mục tiêu nêu ở Điều 1 Quyết định này để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Lâm Phi


QUY HOẠCH
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần thứ nhất
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
1. Khái quát về nhu cầu tiêu dùng xăng dầu ở Khánh Hòa

Theo khảo sát, trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 có 126 cửa hàng xăng dầu và 22 tàu bán dầu đang hoạt động kinh doanh, chưa kể 07 cửa hàng được Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch nhưng chưa hoạt động, đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho 6.362 chiếc tàu với 218.935 mã lực phục vụ cho đánh bắt thủy sản trong đó đánh bắt xa bờ là 504 chiếc với tổng công suất 80.567 mã lực, 150 tàu phục vụ vận chuyển khách du lịch; số xe ô tô, mô tô của tỉnh và tỉnh ngoài lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn Khánh Hòa tăng hàng năm khoảng 10%, ngoài ra còn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tăng hàng năm theo tốc độ phát triển của các ngành này.

Theo số liệu thống kê báo cáo từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lượng xăng dầu bán ra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên các huyện, thị, thành phố trong năm 2006 là 242.136 m3, bình quân mỗi tháng là 20.178m3, phân bố trên các địa bàn của tỉnh, như sau: 
	Tên huyện, thị xã, thành phố
	Tổng sản lượng bán ra (m3/tháng )
	Tên huyện, thị xã, thành phố
	Tổng sản lượng bán ra (m3/tháng )

	Diên Khánh
	3.166
	Khánh Vĩnh
	75

	Ninh Hòa
	3.315
	Cam Lâm
	1.782

	Vạn Ninh
	2.601
	Cam Ranh
	2.691

	Khánh Sơn
	60
	Nha Trang
	6.488

	
	
	Tổng
	20.178


Trong đó dầu diesel chiếm 60%, xăng 35%, dầu lửa 5%

2. Về hệ thống kho xăng dầu 

Tổng sức chứa hiện tại của kho Công ty xăng dầu Phú Khánh là 23.000m3 chưa kể tổng kho của Công ty xăng dầu Quân đội (ngoài nhu cầu quốc phòng) tham gia kinh doanh trên thị trường. Với sức chứa của kho hiện tại đáp ứng được cho nhu cầu tiêu thụ của toàn tỉnh là 242.136 m3/năm. Đồng thời theo Quyết định số 93/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010, trong đó khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên từ 2006-2010 là 41.000m3. Trong tương lai sẽ phát triển thêm tổng kho xăng dầu ngoại quan Mỹ Giang – Ninh Hoà, với sức chứa ở giai đoạn 1 là 500.000 m3 và tổng kho xăng dầu của Công ty xăng dầu Quân đội dự kiến sẽ xây dựng tại Ba Ngòi – Cam Ranh với dung tích khoảng 4.500m3.

3. Về hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Qua khảo sát, hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có trên địa bàn tỉnh được đánh giá trên các mặt sau:

3.1. Về mạng lưới 

3.1.1. Mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên đất liền

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đất liền địa bàn Khánh Hoà gồm có 126 cửa hàng đang kinh doanh được phân bổ rộng khắp trên các huyện, thị, thành phố như sau: 

	Huyện, thị, thành phố
	Số lượng cửa hàng đang hoạt động
	Huyện, thị, thành phố
	Số lượng cửa hàng đang hoạt động

	Nha Trang
	34 cửa hàng
	Ninh Hoà
	20 cửa hàng

	Cam Ranh
	20 cửa hàng
	Vạn Ninh
	19 cửa hàng

	Cam Lâm
	14 cửa hàng
	Khánh Vĩnh
	03 cửa hàng

	Diên Khánh
	15 cửa hàng
	Khánh Sơn
	01 cửa hàng


Hệ thống cửa hàng này về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phân bố khắp trên các huyện, thị, thành phố, nguồn xăng dầu cung cấp cho mạng lưới phân phối xăng dầu chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước (Công ty xăng dầu Phú Khánh, Chi nhánh Công ty xăng dầu Quân đội và một số doanh nghiệp đầu mối khác như: Công ty Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec), Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)…, nên khi có biến động về giá của thị trường thế giới và thị trường trong nước, Khánh Hoà vẫn đáp ứng đủ số lượng, bình ổn được giá cả và duy trì được chất lượng cho người tiêu dùng, không để xảy ra những xáo động gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội của tỉnh.

b) Về phân bố: Các cửa hàng chủ yếu tập trung ở vùng nội thành và một số huyện có Quốc lộ I đi qua. Mật độ cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ I tương đối dày (65/126 cửa hàng chiếm 51,58%), bình quân 2,7 km có 1 cửa hàng xăng dầu, phân bố không đồng đều. Nhiều đoạn đường trên quốc lộ IA có mật độ cửa hàng xăng dầu rất gần nhau như đoạn thuộc địa bàn xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, hoặc đoạn thuộc địa bàn phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh. Trong khi trên các tỉnh lộ và một số tuyến đường ở các xã ven đô thị lại quá thưa. 

3.1.2. Mạng lưới tàu bán dầu tại các vịnh, đầm, cửa sông, bến cá.

Hiện toàn tỉnh có 22 tàu bán dầu tại các vịnh, cửa sông, bến cá. Các tàu bán dầu này chủ yếu là cung ứng cho nhu cầu đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Theo phân bố hiện nay, số tàu bán dầu chỉ có tại thành phố Nha Trang (18 chiếc) và thị xã Cam Ranh (04 chiếc). Các huyện khác có các bến cá nhưng chưa có các tàu bán dầu lưu động mà việc cung ứng dầu cho đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại các huyện này do các cửa hàng xăng dầu trên đất liền đảm nhiệm.

3.2. Về thành phần kinh tế của các đại lý xăng dầu và xu hướng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đầu mối đối với thị trường bán lẻ.

Những năm trước đây, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ yếu do Công ty Xăng dầu Phú Khánh (Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam) phân phối thông qua mạng lưới cửa hàng của Công ty và cửa hàng đại lý của các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, cùng với sự hình thành và phát triển cạnh tranh đa dạng của một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác, như Công ty Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec), Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)… đã kéo một số cửa hàng xăng dầu của các doanh nghiệp tư nhân tại Khánh Hòa không còn làm đại lý cho Công ty xăng dầu Phú Khánh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận hệ thống mạng lưới phân phối của Công ty Xăng dầu Quân Đội ngày càng phát triển nhanh. Do vậy, hình thành xu thế thị trường xăng dầu trên địa bàn Khánh Hòa sẽ được cung ứng thuận lợi hơn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung ứng ngày càng quyết liệt, nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản lý về chất lượng, cân đong và quản lý giá cả phức tạp hơn.

Trong số 148 cửa hàng và tàu dầu, tỷ trọng của các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu bao gồm:

- Doanh nghiệp Nhà nước có 32 cửa hàng, chiếm 21,62%

- Công ty Cổ phần có 11 cửa hàng, chiếm 7,43% 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn có 24 cửa hàng, chiếm 16,21%

- Doanh nghiệp tư nhân có 79 cửa hàng, chiếm 53,37% 

- Hợp Tác xã có 02 cửa hàng, chiếm 1,35% 

3.3. Về năng suất bán hàng

Số lượng xăng dầu của các cửa hàng bán ra không đồng đều, vì các nguyên nhân: Quy mô, trang thiết bị cửa hàng, mật độ cửa hàng, vị trí khu vực kinh doanh của cửa hàng; qua thống kê:

- Có 95 cửa hàng đạt sản lượng từ 50m3 đến 120m3/tháng;

- Có 46 cửa hàng đạt sản lượng từ 121m3 đến 300m3/tháng;

- Có 7 cửa hàng đạt sản lượng trên 300m3/tháng.

Sản lượng bình quân 01 cửa hàng là 140m3/tháng tương ứng 4,7m3/ngày.

3.4. Về dung tích chứa (phân cấp cửa hàng theo TCVN 4530:1998):

Trong 148 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, có:

- 21 cửa hàng cấp 1 (dung tích chứa trên 61m3)

- 105 cửa hàng cấp 2 (dung tích chứa từ 16m3 - dưới 61m3)

- 22 cửa hàng cấp 3 (dung tích chứa dưới 16m3), chủ yếu là các tàu bán dầu.

3.5. Về diện tích đất sử dụng cho một cửa hàng

Theo TCVN 4530:1998 không quy định diện tích đất cho xây dựng cửa hàng là bao nhiêu, mà chỉ quy định khoảng cách an toàn giữa các hạng mục trong từng cấp loại cửa hàng, do đó diện tích đất của các cửa hàng xăng dầu cũng rất khác nhau. Hiện nay, có:

- 04 cửa hàng có diện tích đất dưới 100m2, chiếm 3,17%, đây là các cửa hàng bán dầu diesel dọc các cửa sông, biển phục vụ đánh bắt thủy sản.

- 35 cửa hàng diện tích đất 101- 400m2, chiếm 27,77%, đây là loại cửa hàng nhỏ trong nội thị và dọc các tuyến đường liên xã. 

- 41 cửa hàng có diện tích đất từ 401m2 đến 1.000m2, chiếm 32,53%, đây là cửa hàng thuộc loại trung bình, các cửa hàng này chủ yếu nằm trên các tuyến quốc lộ.

- 46 cửa hàng có diện tích đất trên 1.000m2, chiếm 36,5%, đây là cửa hàng thuộc loại lớn, chủ yếu tập trung ở Quốc lộ 1A.

3.6. Về quy mô bán hàng

- Có 13 cửa hàng có quy mô lớn trên 6 cột bơm, các cửa hàng này phần lớn nằm ở QL1A và cửa ngõ vào thành phố; 

- Có 83 cửa hàng có 4 - 6 cột bơm;

- Có 31 cửa hàng có 2 - 3 cột bơm;

- Có 21 cửa hàng là các tàu bán dầu có từ 1 - 2 cột bơm.

Hầu hết cửa hàng sử dụng các loại cột bơm điện tử của Nhật, Mỹ, Italia hoặc lắp ráp trong nước, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp tư nhân còn tận dụng các cột bơm cũ sản xuất trước năm 1990 cải tạo lại.

3.7. Về an toàn phòng cháy chữa cháy

Hầu hết cửa hàng xăng dầu đều được thiết kế và trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, đa số nhân viên bán hàng đã qua lớp nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, đa số các cửa hàng có trang bị cột thu lôi chống sét, số còn lại hiện nay theo yêu cầu của Công an Phòng cháy chữa cháy phải thiết lập trước ngày 31 tháng 3 năm 2008.

3.8. Về vệ sinh môi trường

Các khu bể đều có lắp đặt van thở, hạn chế đáng kể hơi xăng dầu thoát ra môi trường. Tuy nhiên do một số ít cửa hàng có diện tích đất quá hạn hẹp, ở liền kề với nhà dân xung quanh nên lượng hơi xăng dầu thoát ra lúc nhập hàng có nguy cơ về cháy nổ và ô nhiễm môi trường cho các hộ dân ở kề cận.

Đối với nước thải, do đa số các cửa hàng xây dựng từ trước không có hệ thống thoát nước phía trước cửa hàng theo như quy định tại tiêu chuẩn TCVN 4530:1998, chỉ có hệ thống mương thoát nước ở hai bên cửa hàng và hố lắng lọc.

3.9. Về chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu

- Tất cả cửa hàng xăng dầu được phép hoạt động đều có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Qua các đợt kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra liên ngành... chưa phát hiện tình trạng các doanh nghiệp bán sai giá, hoặc đầu cơ tạo khan hiếm giả tạo.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, một số doanh nghiệp không duy trì theo đúng theo các yêu cầu về điều kiện kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra cũng đã phát hiện một số doanh nghiệp mua bán xăng dầu ngoài sổ sách, hoặc nhập xăng dầu từ các nguồn ngoài hệ thống đại lý, hoặc có cơ sở kinh doanh xăng dầu nhưng không có giấy phép kinh doanh và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3.10. Về công tác quản lý Nhà nước

Với vai trò quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương và các sở ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm giả tạo, không gây ra những bất ổn về giá bán xăng dầu, vẫn duy trì được nguồn và cung cấp đủ hàng cho sản xuất và tiêu dùng, không tạo nên những xáo trộn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và các hoạt động của tỉnh.

Trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua tỉnh đã mở ra cho nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia kinh doanh xăng dầu. Từ đó đã tạo nên một sự canh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, không có tình trạng tranh mua, tranh bán gây xáo trộn thị trường, chất lượng hàng hóa và quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo.

Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 “Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010” đã cơ bản sắp xếp mạng lưới cửa hàng xăng dầu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng hợp lý hơn trước đây.

Bên cạnh những mặt tích cực chủ yếu trên, công tác quản lý hành chính Nhà nước cũng còn một số mặt hạn chế tồn tại chủ yếu như: Công tác hậu kiểm chưa thường xuyên, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng trong việc uốn nắn sai sót, xử lý đối với các vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. 

Phần thứ hai
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH

1. Quan điểm quy hoạch

1.1. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, an toàn, hiện đại và văn minh thương mại.

1.2. Đối với những cửa hàng xăng dầu đã xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trước thời điểm ban hành quy hoạch này nếu phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo đủ các điều kiện kinh doanh xăng dầu thì vẫn giữ nguyên. Trường hợp những cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu về diện tích mặt bằng, khoảng cách lộ giới theo quy định, thì phải bổ sung hoàn thiện theo thời hạn từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Sau thời hạn này, nếu các cửa hàng vẫn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên thì Sở Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh loại ra khỏi quy hoạch. 

1.3. Không cấp giấy phép xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Quốc lộ 1A; đường Trần Phú - thành phố Nha Trang; các phường nội thành thuộc địa bàn thành phố Nha Trang bao gồm các phường Lộc Thọ, Phước Hải, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Xương Huân.

1.4. Loại ra khỏi quy hoạch đối với những vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu đã đuợc Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung sau Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 nhưng đến nay chưa xây dựng và các vị trí này không còn đủ điều kiện để xây dựng cửa hàng xăng dầu.

1.5. Giai đoạn 2015 - 2020

1.5.1. Hạn chế mở thêm các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới trên cơ sở mở rộng và tăng công suất kinh doanh đối với các cửa hàng hiện có.

1.5.2. Giảm bớt số lượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên các tuyến quốc lộ thay bằng việc triển khai các trạm dừng chân có kết hợp kinh doanh xăng dầu trên các tuyến đường này.

1.5.3. Bổ sung các cửa hàng xăng dầu tại khu dân cư, đô thị mới xây dựng trong thời kỳ 2015 - 2020.

2. Mục tiêu quy hoạch

Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, phát triển một cách hợp lý, có hệ thống, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, an toàn, hiện đại và văn minh thương mại.

3. Nguyên tắc quy hoạch

3.1. Tính pháp lý

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu là cơ sở pháp lý để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh doanh, đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Đồng thời để các nhà đầu tư và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tuân thủ trong quá trình đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu.

3.2. Tính đồng bộ và nhất quán

Phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch khác của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Phải tuân thủ theo Luật Thương mại, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Doanh nghiệp, Luật Phòng cháy chữa cháy và các quy định khác.

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu còn phải đảm bảo sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa việc bố trí hệ thống cửa hàng xăng dầu với điều kiện sinh hoạt của dân cư, tiết kiệm chi phí xã hội.

3.3. Tính khoa học

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu phải có tính khoa học và tính khả thi. Phải có hiệu quả kinh tế thiết thực cho xã hội và cho các nhà đầu tư. 

3.4. Tính kế thừa

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu có tính kế thừa Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 và không gây xáo trộn lớn làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Trong đó cần quan tâm đến việc cải tạo, nâng cấp hoặc mở rộng các cửa hàng hiện có.

II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN KHÁNH HOÀ

1. Số lượng cửa hàng xăng dầu cần phát triển

Số lượng cửa hàng xăng dầu cần phát triển thêm qua các năm được tính toán dựa theo các căn cứ sau:

1.1. Căn cứ tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở lượng tiêu thụ xăng dầu tăng qua các năm từ 2004 – 2006 (Theo số liệu khảo sát từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong đợt khảo sát vào thời điểm tháng 4 năm 2007) để dự ước nhu cầu tiêu thụ xăng dầu theo từng năm từ nay đến 2015: Xăng các loại tăng 8%; Diesel tăng 6%; dầu lửa giảm 1% mỗi năm.

Qua đó, dự ước lượng tiêu thụ xăng dầu qua các năm như sau:

Đơn vị: m3

	Năm
	Xăng
	Diezel
	Dầu lửa
	Tổng số

	Năm 2006
	84.750
	145.280
	12.100
	242.130

	Năm 2007
	91.530
	153.990
	11.980
	257.500

	Năm 2008
	98.850
	163.230
	11.860
	273.940

	Năm 2010
	115.301
	206.080
	11.630
	333.011

	Năm 2012
	134.490
	231.550
	11.395
	377.435

	Năm 2015
	169.415
	275.780
	11.060
	456.255


Trên cơ sở dự ước lượng tiêu thụ xăng dầu, dự ước số lượng cửa hàng xăng dầu cần có trong giai đoạn từ nay đến 2012 và giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, theo công thức:

	Số CHXD cần có năm T =
	Số CHXD của năm hiện tại x Lượng tiêu thụ xăng dầu năm T

	
	Lượng tiêu thụ xăng dầu năm hiện tại x k


Trong đó k là hệ số tính đến khả năng tăng sản lượng (do mở rộng, cải tiến trang thiết bị để tăng công suất bán hàng) của các cửa hàng để dáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng hàng năm. Giả thuyết sản lượng của mỗi cửa hàng tăng trung bình giai đoạn từ nay đến năm 2012 là 2%/ năm, giai đoạn từ 2013 đến 2015 là 1%/năm. Lấy năm gốc là 2008 với k = 1 thì các năm sau hệ số k sẽ là: năm 2010: k = 1,04, năm 2012 là 1,082, năm 2015: k = 1,11

Theo công thức trên: cuối năm 2008 có 148 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (trong đó 126 cửa hàng trên đất liền và 22 tàu dầu) đang hoạt động kinh doanh, thì:

Đến năm 2012 có 188 cửa hàng doanh xăng dầu (kể cả tàu bán dầu), tăng 40 cửa hàng so với năm 2008, trong đó chủ yếu cửa hàng xăng dầu trên đất liền, vì nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cho các phương tiện giao thông và sản xuất công nông nghiệp tăng nhanh hơn nhu cầu xăng dầu cho đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Đến năm 2015 có 222 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tăng 74 cửa hàng so với năm 2008.

1.2. Căn cứ theo đề xuất của các Ủy ban nhân dân cấp huyện và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của từng vùng, cụm dân cư, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Theo căn cứ này thì mật độ cửa hàng xăng dầu trong nội thành, nội thị dày hơn ở vùng ngoại ô, nông thôn và tỉnh lộ. Cần bố trí các cửa hàng xăng dầu cho các khu công nghiệp, khu dân cư, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ mới hình thành.

Phối hợp các căn cứ trên, đồng thời có tính đến việc xây dựng cửa hàng xăng dầu còn phụ thuộc vào khả năng quỹ đất và diễn biến thực tế về giao thông đô thị, dự tính số cửa hàng xăng dầu cần có đến năm 2012, 2015 phân bố trên các địa phương, như sau:

	STT
	Tên huyện, thị xã, thành phố
	Số lượng cửa hàng đến 31/12/2008
	Số lượng cửa hàng phát triển thêm từ nay đến hết năm 2012
	Số lượng cửa hàng phát triển thêm từ 2013 đến 2015

	
	
	Trên đất liền
	Tàu bán dầu
	Trên đất liền
	Tàu bán dầu
	Trên đất liền
	Tàu bán dầu

	1
	Nha Trang
	34
	18
	05
	03
	05
	

	2
	Cam Ranh
	20
	04
	05
	01
	03
	01

	3
	Cam Lâm
	14
	
	05
	
	03
	

	4
	Diên Khánh
	15
	
	03
	
	06
	

	5
	Ninh Hòa
	20
	
	06
	
	10
	

	6
	Vạn Ninh
	19
	
	04
	02
	07
	01

	7
	Khánh Sơn
	01
	
	02
	
	01
	

	8
	Khánh Vĩnh
	03
	
	01
	
	02
	

	
	Cộng
	126
	22
	31
	06
	37
	02


2. Các yêu cầu phải đảm bảo đối với vị trí xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên đất liền

2.1. Địa điểm xây dựng phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu và các quy hoạch khác của tỉnh.

2.2. Phải thỏa mãn những quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530 - 1998 - Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế.

2.3. Phải thỏa mãn những quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.

2.4. Các cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ là các cửa hàng có quy mô loại 1, đủ điều kiện về mặt bằng cho các loại xe tải ra vào an toàn. 

2.5. Về khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu: 
2.5.1. Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới dọc đường quốc lộ

Phải phù hợp với các quy định của của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 2241/BGTVT-VT ngày 24 tháng 4 năm 2006, cụ thể: 

Trong đô thị: Không nhỏ hơn 2 km đối với một bên đường.

Ngoài đô thị: Không nhỏ hơn 12 km đối với một bên đường.

2.5.2. Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới dọc đường tỉnh

Phải phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007, cụ thể: Đối với khu vực ngoài thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ: Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu: Không nhỏ hơn 5 km đối với một bên đường.

2.5.3. Đối với cửa hàng xăng xây dựng mới trong đô thị (không nằm dọc đường quốc lộ, đường tỉnh)

Phải phù hợp với Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.

2.6. Yêu cầu diện tích đất tối thiểu cho cửa hàng xăng dầu trên đất liền:

	Chỉ tiêu
	Cửa hàng

Loại 1
	Cửa hàng

Loại 2
	Cửa hàng

Loại 3

	Chiều rộng mặt tiền (m)
	Từ 50m trở lên
	Từ 30m trở lên
	Từ 20m trở lên

	Chiều sâu (m)
	Từ 40m trở lên
	Từ 30m trở lên
	Từ 20m trở lên

	Tổng diện tích chiếm đất (m2)
	Tối thiểu 2.000m2
	900m2
	400m2


3. Các yêu cầu đối với tàu bán dầu diezel

3.1. Địa điểm neo đậu và kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu và các quy hoạch khác của tỉnh. 

3.2. Được cấp thẩm quyền cấp phép vùng hoạt động của tàu.

3.3. Có cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

3.4. Đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

3.5. Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Phần thứ ba
QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Về quản lý quy hoạch 

1.1. Không cho xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu ngoài quy hoạch. Đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với các cửa hàng xăng dầu hiện tồn tại nhưng không nằm trong quy hoạch.

1.2. Các cửa hàng xăng dầu xây dựng mới phải đảm bảo các quy định của pháp luật về xây dựng, giao thông, an toàn phòng cháy, vệ sinh môi trường…

1.3. Đối với các cửa hàng xăng dầu hiện có, nằm trong quy hoạch, nhưng chưa đảm bảo các yêu cầu về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông theo các quy định hiện hành thì phải có biện pháp cải tạo nâng cấp, đổi mới, bổ sung trang thiết bị, di dời, mở rộng diện tích kinh doanh… nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

1.4. Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu cần được theo dõi, bám sát quy hoạch kinh tế - xã hội để có sự điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, đồng thời giúp cho các nhà đầu tư có thể thực hiện được các mục tiêu kinh doanh.

2. Trách nhiệm của các Sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện

2.1. Sở Công thương: 

2.1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

2.1.2. Hướng dẫn và quản lý nhà nước về phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu phù hợp với Quyết định này. 
2.1.3. Căn cứ Quy hoạch này để xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với những cơ sở không nằm trong quy hoạch và những cơ sở kinh doanh xăng dầu tuy còn nằm trong quy hoạch nhưng không đảm bảo các điều kiện về xây dựng, thiết kế, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và các quy định khác của pháp luật.

2.1.4. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn và quản lý về đăng ký kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp theo quy định.

2.3. Sở Xây dựng

Hướng dẫn và quản lý về cấp phép xây dựng và hướng dẫn việc xây dựng cửa hàng xăng dầu trên đất liền đối với các cửa hàng nằm trong quy hoạch theo quy định hiện hành.

2.4. Sở Giao thông Vận tải

Hướng dẫn và quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về an toàn giao thông và đấu nối cửa hàng xăng dầu với các tuyến đường bộ. Xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với các tàu bán dầu.

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn và quản lý về sử dụng đất và bảo vệ môi trường đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật.

2.6. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn và quản lý về chất lượng và đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2.7. Công an tỉnh: Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc

2.7.1. Thẩm duyệt thiết kế và các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Nghiệm thu và xác nhận điều kiện phòng cháy chữa cháy để làm cơ sở xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

2.7.2. Thực hiện chức năng về cấp Giấy đủ điều kiện an ninh trật tự đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu

2.7.3. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu đối với việc chấp hành các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự.

2.8. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

2.8.1. Chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành chức năng (Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy) xác định địa điểm đầu tư (có ý kiến bằng văn bản của các Sở ngành) để làm cơ sở cấp giấy thỏa thuận địa điểm đầu tư đối với các cửa hàng xăng dầu trên đất liền xây dựng mới phù hợp với quy hoạch .

2.8.2. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở ngành chức năng thường xuyên quản lý kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo quy định.

2.9. Phối hợp thực hiện

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện kinh doanh xăng dầu, triển khai thực hiện quy hoạch này nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ./.
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		231 Ngô Gia Tự, Nha Trang

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		02

		Cửa hàng xăng dầu số 2 

		301 Thống Nhất, Phương Sơn, Nha Trang.

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		03

		Cửa hàng xăng dầu số 3

		Khu dân cư Hòn Rớ 1, Phước Đồng, Nha Trang

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		04

		Cửa hàng xăng dầu số 4 

		16 đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang.

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		05

		Cửa hàng xăng dầu số 6 

		Tổ 14, Trường Đông, Vĩnh Trường, Nha Trang

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		06

		Cửa hàng xăng dầu số 7 

		QL1A, thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, Nha Trang

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		Đấu nối vào đường gom



		07

		Cửa hàng xăng dầu số 8 

		Đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		08

		Cửa hàng xăng dầu số 19 

		36 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		09

		Cửa hàng xăng dầu số 20 

		Đường 2/4 Ðông Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang.

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		10

		Cửa hàng xăng dầu số 22 

		Thôn Phước Trung 2, Phước Đồng, Nha Trang 

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		11

		Cửa hàng xăng dầu Vinapco Nha Trang 

		51 Lê Hồng Phong, Nha Trang

		XN xăng dầu Hàng không Miền Trung

		



		12

		Cửa hàng xăng dầu Cảng Cá Hòn Rớ 

		01 Nguyễn Xí, Hòn Rớ, xã Phước Ðồng, Nha Trang

		Trung tâm Quản lý Khai thác các công trình Thuỷ sản Khánh Hòa

		



		13

		CHXD Thái Anh 

		58 đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang 

		DNTN Thái Anh 

		



		14

		Cửa hàng Kho vận Đồng Đế 

		Đường 2/4, Vĩnh Hải, TP Nha Trang. 

		Cty TNHH Tấn Thành 

		



		15

		Cửa hàng xăng dầu số 5 

		233 Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang

		HTX Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Tân Lập 

		



		16

		Cửa hàng xăng dầu Đồng Đế 

		02 đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang

		Công ty cổ phần Thương mại và Vật liệu khí đốt Nha Trang

		



		17

		Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Nguyên 

		40 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang

		Công ty cổ phần Thương mại và Vật liệu khí đốt Nha Trang

		



		18

		Cửa hàng xăng dầu Bình Tân 

		01 Võ Thị Sáu, Bình Tân, Nha Trang

		Công ty cổ phần Thương mại và Vật liệu khí đốt Nha Trang

		



		19

		Cửa hàng xăng dầu Mã Vòng 

		77 đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang. 

		Công ty cổ phần Thương mại và Vật liệu khí đốt Nha Trang

		



		20

		Cửa hàng xăng dầu Việt Hải 

		3.11 đường 23/10, Ngọc Hiệp, Nha Trang

		Công ty TNHH Thương mại Việt Hải 

		



		21

		Cửa hàng xăng dầu số 3 Vĩnh Lương 

		QL1A, thôn Văn Ðăng, Vĩnh Lương, Nha Trang

		DNTN Xăng dầu Vĩnh Lương

		Đấu nối vào đường gom 



		22

		Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Hải 

		202 đường 2/4, Vĩnh Hoà, TP Nha Trang

		DNTN Cửa hàng xăng dầu nhớt Vĩnh Hải 

		



		23

		Cửa hàng xăng dầu Hoàng Trí 

		QL1A, thôn Ðắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang.

		DNTN Hoàng Trí 

		Đấu nối vào đường gom 



		24

		Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Phước 

		82 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang

		DNTN Vĩnh Phước 

		



		25

		Cửa hàng xăng dầu Kim Ánh 

		87 đường 23/10, Vĩnh Ðiềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang

		DNTN Vận tải Kinh doanh xăng dầu Kim Ánh 

		



		26

		Cửa hàng dầu Diezel Vĩnh Phước 

		02 Tổ 19 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang

		DNTN Diezel Vĩnh Phước

		



		27

		Cửa hàng dầu Diezel Thuận Hưng 

		15A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang

		DNTN Thuận Hưng 

		



		28

		Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Thọ (Chuyển sang vị trí bên cạnh do giải tỏa mở đường)

		KA 47 đường 2/4, Vĩnh Thọ, Nha Trang 

		DNTN Vĩnh Thọ 

		



		29

		Cửa hàng xăng dầu Bình An 

		591 Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang

		Cty TNHH Bình An 

		



		30

		Cửa hàng xăng dầu Khánh Hà 

		05A đường Ðặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang

		DNTN xăng dầu Cường Thịnh

		



		31

		Cửa hàng xăng dầu số 02 Lê Hồng Phong

		02 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang

		Công ty CP xe khách K. Hòa

		



		32

		Cửa hàng xăng dầu số 43 

		Ô 400 số 68 Tô Hiệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang

		Chi nhánh Công ty xăng dầu Quân Ðội 

		



		33

		Cửa hàng xăng dầu số 75 

		75 đường 2/4, khóm Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang 

		Tiểu đoàn 15-Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc

		



		34

		Cửa hàng xăng dầu 287 Lê Hồng Phong

		287 Lê Hồng Phong

		Chi nhánh Công ty Xăng dầu Quân đội

		



		

		2. Thị xã Cam Ranh

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu số 14

		QL1A, Cam Thịnh Ðông, TX Cam Ranh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		2

		Cửa hàng xăng dầu số 21

		QL1A, phường Cam Lộc, TX Cam Ranh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		3

		Cửa hàng xăng dầu Đức Đạt

		QL1A, Cam Lợi, TX Cam Ranh

		CTy TNHH Ðức Ðạt

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		4

		Cửa hàng xăng dầu Thành Mỹ 

		QL1A, Cam Thịnh Ðông, TX Cam Ranh

		Công ty TNHH Thành Mỹ 

		Đấu nối vào đường gom 



		5

		Cửa hàng xăng dầu Ðông Tây 

		Thôn Thống Nhất, Cam Phước Đông, TX Cam Ranh

		XNTD Ván ép Bình Chấn

		



		6

		Cửa hàng xăng dầu Hoàng Linh

		Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, TX Cam Ranh

		DNTN Hoàng Linh

		



		7

		Cửa hàng xăng dầu Ngọc Ảnh 

		QL1A, Hoà Do II, Cam Phúc Bắc, TX Cam Ranh

		DNTN Ngọc Ảnh

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		8

		Cửa hàng xăng dầu 55 Nguyễn Trọng Kỷ

		55 Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Lợi, TX Cam Ranh

		DNTN Sự Nghiệp 3 

		



		9

		Cửa hàng xăng dầu số 6 

		QL1A,Cam Phúc Nam, TX Cam Ranh

		DNTN Sự Nghiệp 3

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		10

		 Cửa hàng xăng dầu Hoà Thuận

		 303 QL1A, Hoà Thuận, Cam Nghĩa, Cam Ranh

		DNTN Hòa Thuận

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		11

		Cửa hàng dầu Diezel Minh Hiệp 

		Cảng cá Ba Ngòi, Cam Linh, TX Cam Ranh

		DNTN Minh Hiệp

		



		12

		Cửa hàng xăng dầu Nguyên Cường

		QL1A, Cam Thịnh Ðông, TX Cam Ranh

		CTy TNHH Nguyên Cường 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		13

		Cửa hàng xăng dầu Vương Quyền 

		QL1A, Nghĩa Cam, Cam Nghĩa, Cam Ranh

		DNTN Vương Quyền 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		14

		Cửa hàng xăng dầu Mỹ Ca

		QL1A, Mỹ Ca, Cam Nghĩa, Cam Ranh

		Cty TNHH Xuân Sơn

		Đấu nối vào đường gom 



		15

		Trạm cung ứng xăng dầu cảng Ba Ngòi 

		09 Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Ranh 

		BQL Cảng Ba Ngòi

		



		16

		Cửa hàng xăng dầu số 41 

		QL1A, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh

		Chi nhánh Công ty xăng dầu Quân Đội

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		

		3. Huyện Cam Lâm

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu số 9 

		QL1A, thôn Bãi Giếng, xã Cam Hải Tây, Cam Lâm

		Công ty xăng dầu Phú Khánh 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		2

		Cửa hàng xăng dầu Trung Hoà 1 

		QL1A, thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, Cam Lâm

		Công ty TNHH Trung Hòa

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		3

		Cửa hàng xăng dầu Suối Cát 

		QL1A, Khánh Thành, Suối Cát, Cam Lâm

		DNTN Suối Cát 

		Đấu nối vào đường gom 



		4

		Cửa hàng xăng dầu T&N 

		QL1A, Suối Tân, Cam Lâm

		CTy TNHH T & N 

		Đấu nối vào đường gom



		5

		Cửa hàng xăng dầu Bình An 

		QL1A, Suối Tân, Cam Lâm

		Công ty TNHH Bình An 

		Đấu nối vào đường gom 



		6

		Cửa hàng xăng dầu Cường Thịnh

		QL1A, Suối Tân, Cam Lâm

		DNTN Cường Thịnh 

		Đấu nối vào đường gom 



		7

		 Cửa hàng xăng dầu Hằng Hải

		QL1A, Suối Tân, Cam Lâm

		DNTN Hằng Hải 

		Đấu nối vào đường gom



		8

		Cửa hàng xăng dầu Bá An 

		QL1A, Cửu Lợi, Cam Hoà, Cam Lâm

		DNTN Bá An 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		9

		Cửa hàng xăng dầu Nhân Ðạt 

		QL1A, TT Cam Đức, Cam Lâm

		Công ty TNHH Nhân Ðạt 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		10

		Cửa hàng xăng dầu Việt Hùng 

		QL1A, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm

		DNTN Việt Hùng

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		11

		Cửa hàng xăng dầu Châu Pháp 1 

		QL1A, Bắc Vĩnh, Cam Hải Tây, Cam Lâm

		DNTN Thanh Liêm

		Đấu nối vào đường gom 



		12

		Cửa hàng xăng dầu Châu Pháp 2 

		QL1A, Bãi Giếng 1, TT Cam Đức, Cam Lâm

		DNTN Thanh Liêm 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		13

		Cửa hàng xăng dầu số 42 

		QL1A, Đồng Bà Thìn, Cam Thành Bắc, Cam Lâm

		Chi nhánh Công ty xăng dầu Quân Ðội 

		Đấu nối vào đường gom 



		14

		Cửa hàng xăng dầu số 24

		Cam Hiệp Nam, Cam Lâm

		Công ty Xăng dầu Phú Khánh

		



		

		4. Huyện Diên Khánh

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu số 11 

		QL1A, thị trấn Diên Khánh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		2

		Cửa hàng xăng dầu số 12 

		QL1A, thị trấn Diên Khánh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		3

		Cửa hàng xăng dầu số 1 Cầu Mới 

		55 QL1A, Phú Lộc Ðông, thị trấn Diên Khánh

		Công ty Cổ phần vật tư Phú Khánh  

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		4

		Cửa hàng xăng dầu số 5 Diên Phước

		Thôn Phò Thiện, Diên Phước, Diên Khánh

		Công ty TNHH Tấn Thành

		



		5

		Cửa hàng xăng dầu Châu Thành 

		QL1A, Phú Hậu, Suối Hiệp, Diên Khánh

		DNTN Châu Thành 

		Đấu nối vào đường gom 



		6

		Cửa hàng xăng dầu Khánh Hoà 

		QL1A, Phú Hậu, Suối Hiệp, Diên Khánh

		DNTN Khánh Hòa 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		7

		Cửa hàng xăng dầu Diên Phước 

		Thôn An Ðịnh, Diên Phước, Diên Khánh

		DNTN Diên Lạc

		



		8

		Cửa hàng xăng dầu Diên Lạc 

		Thôn Thanh Minh, Diên Lạc, Diên Khánh

		DNTN Diên Lạc

		



		9

		Cửa hàng xăng dầu Minh Lý 

		QL1A, Vĩnh Cát, Suối Hiệp, Diên Khánh

		DNTN Minh Lý

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		10

		Cửa hàng xăng dầu Diên Khánh 

		Đường 23/10, Diên An, Diên Khánh

		DNTN Chí Thành

		



		11

		Cửa hàng xăng dầu Út Thần 

		QL1A, Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh

		DNTN Út Thần

		Đấu nối vào đường gom 



		12

		Cửa hàng xăng dầu Diên Xuân 

		Xuân Ðông, Diên Xuân, Diên Khánh

		DNTN Diên Xuân 

		



		13

		Cửa hàng xăng dầu Vỹ Lâm 

		QL1A, xã Diên Phú, Diên Khánh

		Cty TNHH Vỹ Lâm

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A


(Quy hoạch là trạm dừng chân cho các phương tiện giao thông trên QL1A)



		14

		Cửa hàng xăng dầu Hòn Ngang 

		Thôn Tây 3, xã Diên Sơn, Diên Khánh

		DNTN xăng dầu Hòn Ngang

		



		

		5. Huyện Ninh Hòa

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu số 15 

		QL1A, Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hoà

		Công ty xăng dầu Phú Khánh 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		2

		Cửa hàng xăng dầu số 16 

		QL1A, Ninh An, Ninh Hòa

		Công ty xăng dầu Phú Khánh 

		Đấu nối vào đường gom 



		3

		Cửa hàng xăng dầu số 23 

		QL26, thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Ninh Hoà 

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		Đấu nối trực tiếp ra QL 26



		4

		Cửa hàng xăng dầu Vinapco Ninh Hòa 

		QL1A Bến xe Ninh Hoà, Ninh Giang, Ninh Hoà

		Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền Trung

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		5

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Thuỷ

		Phú Thạnh, Ninh Thuỷ, Ninh Hoà.

		DNTN xăng dầu Ninh Thuỷ 

		



		6

		Cửa hàng xăng dầu Minh Hương 

		Ðông Hà, xã Ninh Hải, Ninh Hoà

		Công ty TNHH Quốc Tuấn

		



		7

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Quang 

		QL1A, Thuận Mỹ, Ninh Quang, Ninh Hoà

		DNTN Ninh Quang 

		ấu nối vào đường gom 



		8

		Cửa hàng xăng dầu Toàn Thắng 

		QL1A, Ninh Ðức, Ninh Lộc, Ninh Hoà

		DNTN Toàn Thắng

		Đấu nối vào đường gom 



		9

		Cửa hàng xăng dầu Hải Ðạt 1 

		QL26, Vân Thạch, Ninh Xuân, Ninh Hoà

		DNTN Hải Ðạt

		Đấu nối trực tiếp ra QL 26



		10

		Cửa hàng xăng dầu Hải Ðạt 2 

		QL26, Xuân Hoà, Ninh Phụng, Ninh Hoà

		DNTN Hải Ðạt 

		Đấu nối vào đường gom



		11

		Cửa hàng xăng dầu Lam Sơn 

		QL26, Lam Sơn, Ninh Sim, Ninh Hoà 

		DNTN Lam Sơn 

		Đấu nối trực tiếp ra QL 26



		12

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Xuân I 

		QL26, Phước Lâm, Ninh Xuân, Ninh Hòa

		DNTN Vận tải Huy Hoàng 

		Đấu nối vào đường gom



		13

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Diêm 

		Phú Thọ, Ninh Diêm, Ninh Hoà

		DNTN Trung Hiếu 

		



		14

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Đa 

		QL1A, Ninh Ða, Ninh Hoà

		DNTN Trung Hiếu 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		15

		Cửa hàng xăng dầu Ðức Lộc 

		QL26, Tân Khánh, Ninh Sim, Ninh Hoà

		DNTN Ðức Lộc 

		Đấu nối trực tiếp ra QL 26



		16

		Ninh An cây xăng 

		QL1A, Ngọc Sơn, Ninh An, Ninh Hoà

		DNTN Vạn Giã cây xăng

		Đấu nối vào đường gom 



		17

		Cửa hàng xăng dầu Thu Vân 

		QL1A, Tân Thành, Ninh Ích, Ninh Hoà

		DNTN Thu Vân 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		18

		Cửa hàng xăng dầu Trung Thực 

		QL1A, Ninh Ích, Ninh An, Ninh Hòa 

		DNTN Ninh An 

		Đấu nối vào đường gom 



		19

		Cửa hàng xăng dầu Ngọc Diêm 

		QL1A, Ngọc Diêm, Ninh Ích, Ninh Hoà

		DNTN Xăng dầu nhớt Vĩnh Hải 

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		

		6. Huyện Vạn Ninh

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu số 10 

		QL1A, thôn Đông, xã Ðại Lãnh, Vạn Ninh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh 

		Đấu nối vào đường gom 



		2

		Cửa hàng xăng dầu số 17 

		QL1A, Vạn Phú,Vạn Ninh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		3

		Cửa hàng xăng dầu số 18 

		QL1A, Ngã 3 Tu Bông, Vạn Long, Vạn Ninh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh 

		Đấu nối vào đường gom 



		4

		Cửa hàng xăng dầu Vạn Ninh 

		QL1A, khóm 5, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh

		Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		5

		Cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp 

		QL1A, thôn Xuân Đông, Vạn Hưng, Vạn Ninh

		Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hòa Hiệp

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A(Trạm dừng chân cho các phương tiện giao thông trên QL1A)



		6

		Cửa hàng xăng dầu Tân Dân 

		QL1A, Tân Dân, Vạn Thắng, Vạn Ninh Công ty TNHH Vạn Ninh

		Công ty TNHH Vạn Ninh

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		7

		Cửa hàng xăng dầu Ngọc Dung 

		QL1A, thôn Ðông, Ðại Lãnh, Vạn Ninh

		DNTN xăng dầu Ngọc Dung 

		Đấu nối vào đường gom



		8

		Cửa hàng Vạn Thọ cây xăng 

		QL1A, Cổ Mã, Vạn Thọ , Vạn Ninh

		DNTN Vạn Giã cây xăng

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		9

		Cửa hàng Vạn Giã cây xăng 

		QL1A, khóm 2, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh

		DNTN Vạn Giã cây xăng

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		10

		Cửa hàng Vạn Ninh cây xăng 

		QL1A, Dốc Thị, Tân Ðức, Vạn Lương, Vạn Ninh

		DNTN Vạn Giã cây xăng

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		11

		Cửa hàng xăng dầu Như Quân 

		Thôn Phú Hội, Vạn Thắng, Vạn Ninh

		DNTN Như Quân 

		



		12

		Cửa hàng xăng dầu Tu Bông 

		Thôn Hội Khánh, Vạn Khánh, Vạn Ninh

		DNTN Tu Bông

		



		13

		Cửa hàng xăng dầu Vạn Thành 

		QL1A, thôn Ðông, Ðại Lãnh, Vạn Ninh

		DNTN Vạn Thành

		Đấu nối vào đường gom



		14

		Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ

		Tổ 11, khóm 4, TT Vạn Giã

		DNTN Tân Mỹ - Đinh Tiên Hoàng, TT Vạn Giã, Vạn Ninh

		



		15

		Cửa hàng xăng dầu Thảo Minh 

		QL1A, Cổ Mã, Vạn Thọ, Vạn Ninh

		DNTN Thảo Minh 

		Đấu nối vào đường gom



		16

		Cửa hàng xăng dầu Ðại Lãnh

		QL1A, xã Ðại Lãnh , Vạn Ninh

		DNTN Thái Anh 

		Đấu nối vào đường gom



		17

		Cửa hàng xăng dầu Ngọc Thuận 

		QL1A, thôn Xuân Vinh, xã Vạn Hưng, Vạn Ninh

		DNTN Xăng dầu Ngọc Thuận

		Đấu nối trực tiếp ra QL1A



		18

		Cửa hàng xăng dầu Toàn Anh 

		Thôn Tân Dân 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh

		DNTN Toàn Anh

		



		

		7. Huyện Khánh Sơn

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu Hoàng Hiếu 

		Khóm 1, thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn 

		DNTN Hoàng Hiếu 

		



		

		 8. Huyện Khánh Vĩnh

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu Trầm Hương 

		Thôn Bến Khế, Khánh Bình, Khánh Vĩnh

		DNTN Xăng dầu Trầm Hương 

		



		2

		Cửa hàng xăng dầu Kim Ánh 2

		Đường Khánh Lê - Lâm Đồng, xã Liên Sang, Khánh Vĩnh

		DNTN Vận tải Kinh doanh xăng dầu Kim Ánh 

		



		3

		Cửa hàng xăng dầu số 25 

		Đường Khánh Lê – Lâm Đồng, xã Liên Sang, Khánh Vĩnh

		Công ty xăng dầu Phú Khánh

		



		II

		TÀU BÁN DẦU DIEZEL



		

		1. TP. Nha Trang

		

		

		



		1

		Tàu KH 0131 H 

		Đầm Nha Phu (Lương Sơn)

		Cty TNHH Nhật Trang 

		



		2

		Tàu KH 0247 H 

		Đầm Nha Phu (Lương Sơn 2)

		Cty TNHH Nhật Trang 

		



		3

		Tàu KH 0271 - H 

		Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang

		Cty TNHH Huy Giới 

		



		4

		Tàu KH 0230 – H 

		Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang

		 Cty TNHH Huy Giới 

		



		5

		Thay thế tàu KH – 9008 – BTS

		Hoạt động phạm vi Khánh Hòa- cách bờ không quá 12 hải lý 

		 Cty TNHH Huy Giới 

		



		6

		Tàu KH 0148 – H 

		Sông Cái, Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang 

		DNTN Thanh Bình 

		



		7

		Tàu KH 0161 – H

		Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang 

		Cty TNHH Thanh Nga 

		



		8

		Tàu KH 0153 H 

		Vịnh Nha Trang

		DNTN Quang Huy 

		



		9

		Tàu KH 0248 H 

		Vịnh Nha Trang

		DNTN Quang Huy 

		



		10

		Tàu dầu KH 0258 H 

		Sông Cái, vịnh Nha Trang.

		DNTN Diezel Vĩnh Phước

		



		11

		Tàu dầu KH 0188 H 

		Sông vịnh Nha Trang

		Cty TNHH Ngọc Tú 

		



		12

		Tàu dầu KH 0278 – H 

		Sông Cái, Cửa Bé

		DNTN Thuận Hưng 

		



		13

		Tàu dầu KH 0299 H 

		Cửa Bé, vịnh Nha Trang

		DNTN Nguyên Bình 

		



		14

		Tàu dầu KH 0247 H 

		Sông vịnh Nha Trang

		DNTN Lĩnh Dân 

		



		15

		Tàu dầu KH 0154 H 

		Ðầm Nha Phu, vịnh Nha Trang

		DNTN Lĩnh Dân 

		



		16

		Tàu dầu KH 0322 H 

		Cửa Bé, vịnh Nha Trang

		DNTN Tân Thành 

		



		17

		Tàu dầu KH 0157 H 

		 Hòn Rớ - vịnh Nha Trang

		DNTN Thế Anh

		



		18

		Tàu dầu KH 0151 H 

		Cửa Bé, vịnh Nha Trang 

		Cty TNHH Vũ Anh Hưng 

		



		

		2. Thị xã Cam Ranh

		

		

		



		1

		Tàu dầu Sự Nghiệp 3 

		Vịnh Cam Ranh, Ninh Thuận 

		DNTN Sự Nghiệp 3 

		



		2

		Tàu dầu KH 0215 H 

		Sông và cửa sông, biển

		DNTN Minh Hiệp 

		



		3

		Tàu dầu KH 0264 H 

		Vịnh Cam Ranh 

		DNTN Minh Hiệp

		



		4

		Tàu dầu KH 0282 H 

		Vịnh Cam Ranh

		DNTN Ðức Ðạt


20A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang

		





Ghi chú: Đối với các cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch sẽ đấu nối vào đường gom, khi nhà nước làm làm các đường gom thì các cửa hàng xăng dầu chỉ được xây dựng lùi sau đường gom và được đấu nối vào đường gom để đấu nối ra quốc lộ.

PHỤ LỤC 2

VỊ TRÍ CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐÃ ĐƯỢC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHO PHÉP BỔ SUNG SAU QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2004/QĐ-UB (CHƯA HOẠT ĐỘNG) PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009)


		TT

		VỊ TRÍ CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		TÊN DOANH NGHIỆP


(Đã được thỏa thuận đầu tư)



		

		1. TP. Nha Trang

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu (Theo văn bản số 1954/UBND-XDNĐ ngày 03/4/2007 của UBND tỉnh)

		Ngã ba Dốc Mít, thôn Thuỷ Tú, xã Vĩnh Thái, Nha Trang 

		HTX Cơ giới Xây dựng Vĩnh Thái



		2

		Cửa hàng xăng dầu (Theo văn bản số 1723/UBND-XDNĐ ngày 10/4/2006 và 5440/UBND ngày 13/9/2009 của UBND tỉnh)

		QL1A, thôn Ðắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang

		Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang



		3

		Cửa hàng Xăng dầu 584 Lê Hồng Phong, Nha Trang 


(Theo Công văn số 5270/UBND ngày 06/10/2009)

		584 Lê Hồng Phong, Nha Trang

		Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang



		

		2. Huyện Cam Lâm

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu (Theo văn bản số 5171/UBND-XDNĐ ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh)

		Cam Thành Bắc, Cam Lâm

		DNTN Hữu Thuận



		

		3. Huyện Khánh Vĩnh

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu Phú Vinh (Theo văn bản số 6819/UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh)

		Thôn Đông, xã Sông Cầu, Khánh Vĩnh

		Cty TNHH Thương mại Phú Vinh



		

		4. Thị xã Cam Ranh

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu tại Km 1523 + 015 Quốc lộ 1A (Trạm dừng chân của các phương tiện giao thông trên tuyến QL1A)

		QL1A, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh

		Cty Yến Sào Khánh Hòa





PHỤ LỤC 3

CỬA HÀNG XĂNG DẦU CÒN TỒN TẠI TRONG QUY HOẠCH NHƯNG PHẢI CẢI TẠO, NÂNG CẤP TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009)


		TT

		TÊN CỬA HÀNG, TÀU

		ĐỊA CHỈ

		TÊN DOANH NGHIỆP

		LÝ DO



		

		1. TP. Nha Trang

		

		

		



		01

		Cửa hàng xăng dầu số 5 

		233 Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang 

		HTX Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Tân Lập (thuê của Công an PCCC)

		Diện tích hiện có 200m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định, nâng cấp các trang thiết bị 



		02

		Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Nguyên 

		40 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

		Công ty cổ phần Thương mại và Vật liệu khí đốt Nha Trang

		Diện tịch hiện có 120m2. Cần mở rộng diện theo quy định.



		03

		Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Phước 

		82 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang

		DNTN Vĩnh Phước 

		Diện tích hiện có150m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định. Khoảng cách của các hạng mục phải thiết kế xây dựng lại theo đúng TCVN 4530:1998 



		04

		Cửa hàng bán dầu Diezel Vĩnh Phước 

		02 Tổ 19 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang.

		DNTN Diezel Vĩnh Phước

		Diện tích hiện có 30m2. Cửa hàng quá chật hẹp, nằm cạnh bờ kè sông Cái



		05

		Cửa hàng xăng dầu số 3 Vĩnh Lương 

		QL1A, thôn Văn Ðăng, Vĩnh Lương, Nha Trang

		DNTN Xăng dầu Vĩnh Lương

		Diện tích hiện có 500m2. Chiều sâu chỉ có 20m nhưng vi phạm hành lang an toàn đường bộ hết 13m, cần mở rộng chiều sâu.



		

		2. TX. Cam Ranh

		

		

		



		06

		Cửa hàng xăng dầu Vương Quyền 

		QL1A, Nghĩa Cam, Cam Nghĩa, Cam Ranh

		DNTN Vương Quyền 

		Diện tích hiện có 240m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định, khoảng cách của các hạng mục phải thiết kế xây dựng lại theo đúng TCVN 4530:1998 



		07

		Cửa hàng xăng dầu Hoà Thuận

		 303 QL1A, Hoà Thuận, Cam Nghĩa, Cam Ranh

		DNTN Hòa Thuận

		Diện tích hiện có 311m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định, khoảng cách của các hạng mục phải thiết kế xây dựng lại theo đúng TCVN 4530:1998



		08

		Cửa hàng bán dầu Diezel Minh Hiệp 

		CảngcáBaNgòi,Cam Linh, TX Cam Ranh

		DNTN Minh Hiệp 

		Sau khi Cảng Ba Ngòi xây dựng xong, cần xây dựng lại đúng quy định



		

		3. H. Diên Khánh

		

		

		



		09

		Cửa hàng xăng dầu số 1 Cầu Mới 

		55 QL1A, Phú Lộc Ðông, thị trấn Diên Khánh

		Công ty Cổ phần vật tư Phú Khánh

		Diện tích hiện có 500m2. Cần cải tạo lại do các trang thiết bị đã cũ (Cửa hàng có từ trước 1975) 



		

		4. H. Ninh Hòa

		

		

		



		10

		Cửa hàng xăng dầu Hải Ðạt 2 

		QL26, Xuân Hoà, Ninh Phụng, Ninh Hoà

		DNTN Hải Ðạt 

		Diện tích hiện có 62m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định, khoảng cách của các hạng mục phải thiết kế xây dựng lại theo đúng TCVN 4530:1998



		11

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Diêm 

		Phú Thọ, Ninh Diêm, Ninh Hoà

		DNTN Trung Hiếu 

		Diện tích hiện có 288m2 Cần mở rộng diện tích theo quy định. Cần cải tạo lại do các trang thiết bị đã cũ.



		12

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Đa 

		QL1A, Ninh Ða, Ninh Hoà

		DNTN Trung Hiếu 

		Diện tích hiện có 400m2 (chiều dài 30m nhưng vi phạm lộ giới 20m còn lại 10m). Cần mở thêm chiều sâu. Cần cải tạo lại do các trang thiết bị đã cũ.



		

		5. H. Vạn Ninh

		

		

		



		13

		Cửa hàng xăng dầu Vạn Ninh

		QL1A, khóm 5, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh

		Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa

		Diện tích hiện có 105m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định, cần cải tạo lại do các trang thiết bị đã cũ.



		14

		Cửa hàng xăng dầu Tu Bông 

		Hội Khánh, Vạn Khánh, Vạn Ninh

		DNTN Tu Bông




		Diện tích hiện có 200m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định.



		15

		Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ

		Tổ 11, khóm 4, TT Vạn Giã

		DNTN Tân Mỹ

		Diện tích hiện có 100m2. Cần mở rộng diện tích theo quy định, khoảng cách của các hạng mục phải thiết kế xây dựng lại theo đúng TCVN 4530:1998





Ghi chú: Cửa hàng xăng dầu theo danh sách này tuy còn tồn tại trong quy hoạch nhưng phải cải tạo, nâng cấp từ nay đến hết năm 2012 


PHỤ LỤC 4

CỬA HÀNG XĂNG DẦU, TÀU BÁN DẦU DIEZEL KHÔNG CÒN TRONG QUY HOẠCH 
(Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009)


		TT

		TÊN CỬA HÀNG, TÀU

		ĐỊA CHỈ

		TÊN DOANH NGHIỆP

		LÝ DO

		GHI CHÚ



		01

		Cửa hàng xăng dầu số 02 Thái Nguyên

		02 Thái Nguyên, Nha Trang

		 HTX Thương mại và Dịch vụ Tân Lập

		Giải tỏa theo văn bản số 622/UBND-XDNĐ ngày 14/02/2006 của UBND tỉnh

		Đã nghỉ kinh doanh



		02

		Cửa hàng xăng dầu Biên Phòng

		69 Quang Trung, Nha Trang

		DNTN Thái Anh

		Chấm dứt hoạt động từ 31/12/2006, theo văn bản số 7891/UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh

		Đã nghỉ kinh doanh



		03

		Cửa hàng xăng dầu Kim Ba 

		80 đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang

		DNTN xăng dầu Kim Ba

		Doanh nghiệp tự nghỉ

		Đã nghỉ kinh doanh



		04

		Tàu dầu Cung ứng 07 

		Vịnh Nha Trang 

		Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang

		Chuyển sang vận chuyển nước sinh hoạt

		Đã nghỉ kinh doanh



		05

		Cửa hàng xăng dầu Phạm Hồng Thái 

		21 Phạm Hồng Thái, Nha Trang

		Cty CP.Thương mại Vật liệu và khí đốt Nha Trang 

		Theo văn bản số 78/UB ngày 04/01/2008: đã nghỉ kinh doanh từ 15/7/2008

		Đã nghỉ kinh doanh



		06

		Cửa hàng xăng dầu số 5 

		Bến cá Cù Lao,Vĩnh Thọ, Nha Trang

		Cty Xăng dầu Phú Khánh

		Giải tỏa do xây dựng đường bờ kè Sông Cái

		Đã nghỉ kinh doanh



		07

		Cửa hàng xăng dầu Cam Ranh 

		QL1A, Ngã 5, khóm 1, phường Cam Lộc, TX Cam Ranh

		Công ty Thương mại Dịch vụ Miền núi Khánh Hòa 

		UBNDThị xã đề nghị giải tỏa để xây dựng công viên

		Hiện đang kinh doanh



		08

		CHXD Phú Trung 

		Km 3, QL1A, khóm Phú Bình, phường Cam Phú, TX Cam Ranh

		DNTN Phú Trung 

		UBND Thị xã đề nghị giải tỏa để xây dựng công viên

		Hiện đang kinh doanh



		09

		Cửa hàng xăng dầu Ninh Hòa 

		Đường Trần Quý Cáp, TT Ninh Hoà, Ninh Hoà

		Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa

		UBND Huyện đề nghị di dời đến cuối đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh

		Hiện đang kinh doanh



		10

		Cửa hàng xăng dầu Chắn Giã 

		QL1A, khóm 1, TT Vạn Giã, Vạn Ninh

		DNTN Xăng dầu Chắn Giã

		Vi phạm lộ giới hành lang an toàn đường bộ, gần đường sắt (150m), mật độ cửa hàng xăng dầu khu vực này quá dày.

		Hiện đang kinh doanh



		11

		Cửa hàng xăng dầu Chất Đốt Diên Khánh

		59 QL1A, Diên Khánh

		Công ty Cổ phần vật tư Phú Khánh 

		Theo quy hoạch sẽ giải tỏa làm đường Phạm Ngũ Lão 

		Hiện đang kinh doanh



		12

		Cửa hàng xăng dầu Hiền Long 

		QL1A, Hoà Thuận, Cam Nghĩa, Cam Ranh

		DNTN Hiền Long 

		Diện tích nhỏ (rộng 8m x dài 17m) không có khả năng mở rộng, mật độ cửa hàng xăng dầu đoạn đường này quá dày.

		Hiện đang kinh doanh



		13

		Cửa hàng xăng dầu Ba Ngòi 

		02 QL1A, phường Cam Lộc, TX Cam Ranh

		Công ty cổ phần ôtô Cam Ranh 

		Diện tích quá nhỏ (225 m2), nằm ngay vòng xuyến giao thông, mật độ cửa hàng xăng dầu của đoạn đường này quá dày, vị trí này nằm liền kề dự án xây dựng trung tâm thương mại

		Hiện đang kinh doanh



		14

		Vị trí cửa hàng xăng dầu tại 303 Lê Hồng Phong, Nha Trang 

		303 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang 

		Công ty CP xây lắp & VLXD Khánh Hòa 

		Được bổ sung theo văn bản số 813/UB ngày 11/ 3/2005) nhưng đến nay chưa xây dựng và gần với cửa hàng xăng dầu số 287 Lê Hồng Phong. 

		Chưa xây dựng





		15

		Vị trí cửa hàng xăng dầu tại số 6 đường Phước Long, Nha Trang

		

		

		Có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004, nhưng đến nay không còn phù hợp vì nằm kề đường ngã tư, vi phạm lộ giới

		Chưa xây dựng



		16

		Vị trí cửa hàng xăng dầu dọc QL1A, phường Cam Lộc, thị xã Cam Ranh

		

		

		Có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004, nhưng đến nay không còn phù hợp vì số lượng cửa hàng xăng dầu dọc QL 1A khu vực này đã quá dày.

		Chưa xây dựng



		17

		Vị trí cửa hàng xăng dầu tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm

		

		

		Có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004, nhưng đến nay không còn phù hợp vì ảnh hưởng đến các dự án phát triển Du lịch

		Chưa xây dựng





Ghi chú: Đối với các cửa hàng xăng dầu hiện đang kinh doanh bị đưa ra khỏi quy hoạch do yêu cầu phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương (xây dựng công viên, các công trình công cộng khác, hoặc cải tạo hành lang an toàn toàn đường bộ…) được phép tạm thời tồn tại cho đến khi có yêu cầu giải tỏa của cấp có thẩm quyền để thực hiện các công trình. Trong thời gian kinh doanh tạm thời, các doanh nghiệp phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.


PHỤ LỤC 5

VỊ TRÍ CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀ TÀU BÁN DẦU BỔ SUNG THÊM THEO QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009)


		TT

		Xã (phường)

		Số lượng bổ sung từ nay đến hết 2012

		Số lượng bổ sung từ 2013 - 2015

		Vị trí

		Ghi chú



		

		

		Cửa hàng xăng dầu trên đất liền

		Tàu bán dầu

		Cửa hàng xăng dầu trên đất liền

		Tàu bán dầu

		

		



		TP. NHA TRANG

		

		

		

		

		

		



		1

		Phường Vĩnh Trường

		

		01

		

		

		Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang

		



		2

		Phường Vĩnh Hòa

		01

		

		

		

		Khu dân cư Đường Đệ, dọc đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa

		



		3

		Phường Ngọc Hiệp

		

		

		01

		

		Khu vực Ngọc Hội

		



		4

		Xã Phước Đồng 

		01

		

		

		

		Phước Trung I, trên tuyến đường tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng đi Suối Dầu

		



		5

		Xã Phước Đồng

		

		01

		

		

		Hòn Rớ, xã Phước Đồng

		



		6

		Xã Phước Đồng

		

		

		01

		

		Gần nghĩa trang, dọc tuyến đường tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng đi Suối Dầu

		



		7

		Xã Phước Đồng

		

		01

		

		

		Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang

		



		8

		Xã Vĩnh Thái

		

		

		01

		

		Dọc tuyến từ đường Cao Bá Quát đến Cầu Lùng

		Tuyến đường chưa xây dựng



		9

		Xã Vĩnh Hiệp

		

		

		01

		

		Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung (không nằm trên tuyến đường 23/10)

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		10

		Xã Vĩnh Hiệp

		

		

		01

		

		Dọc tuyến từ đường Cao bá Quát đến Cầu Lùng

		Tuyến đường chưa xây dựng



		11

		Xã Vĩnh Lương

		01

		

		

		

		Phía Tây dọc đường Phạm Văn Đồng, Đồng Bé, xã Vĩnh Lương

		



		12

		Xã Vĩnh Lương

		01

		

		

		

		Cảng cá Vĩnh Lương

		



		13

		Xã Vĩnh Thạnh

		01

		

		

		

		Trên tuyến Hương lộ 45

		



		

		Cộng

		05

		03

		05

		

		

		



		TX. CAM RANH

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Cam Thành Nam

		01

		

		

		

		Tuyến đường Mỹ ca – Vĩnh Cẩm

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		2

		Phường Cam Nghĩa

		

		

		01

		

		Đường Nguyễn Chí Thanh

		



		3

		Xã Cam Thịnh Đông

		

		

		01

		

		Dọc Quốc lộ 27 B, thôn Hiệp Thanh

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		4

		Xã Cam Thịnh Tây

		

		

		01

		

		Dọc đường đi huyện Bá – Ninh Thuận

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		5

		Xã Cam Lập

		01

		

		

		

		Đường Cam Lập

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		6

		Phường Cam Lợi

		02

		

		

		

		Vịnh Cam Ranh

		Cửa hàng bán dầu diesel phục vụ nghề cá



		7

		Phường Cam Linh

		01

		

		

		

		Vịnh Cam Ranh

		Cửa hàng bán dầu diesel phục vụ nghề cá



		8

		Vịnh Cam Ranh

		

		01

		

		01

		Vịnh Cam Ranh

		



		

		Cộng

		05

		01

		03

		01

		

		



		H. CAM LÂM

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Cam Tân

		01

		

		

		

		Dọc đường đi xã Sơn Tân

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		2

		Xã Cam Hòa

		01

		

		

		

		Dọc đường đi Lập Định

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		3

		Xã Cam Phước Tây

		

		

		01

		

		Dọc tỉnh lộ 9

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		4

		Xã Cam Hiệp Bắc

		

		

		01

		

		Dọc đường Lập Định – Suối Môn

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		5

		Xã Cam An Nam

		01

		

		

		

		Cuối đường Mỹ Ca – Vĩnh Cẩm, Thôn Vĩnh Trung

		



		6

		Xã Cam Hải Tây

		01

		

		

		

		Phía Tây đầm Thuỷ Triều

		



		7

		Xã Suối Cát

		

		

		01

		

		Dọc đường Tỉnh lộ 3

		



		8

		Xã Suối Cát

		01

		

		

		

		Thôn Tân Xương

		



		

		Cộng

		05

		

		03

		

		

		



		H. DIÊN KHÁNH

		

		

		

		

		

		



		1

		Diên Thọ

		01

		

		

		

		Dọc Tỉnh lộ 2

		



		2

		Các cửa hàng dọc tuyến đường từ đường Cao Bá Quát đi Khánh Lê (nối với tỉnh Lâm Đồng)

		

		

		05

		

		

		Tuyến đường chưa xây dựng



		3

		Suối Tiên

		01

		

		

		

		Đường liên xã 

		



		4

		Diên Phú

		

		

		01

		

		Đường liên xã

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		5

		Dọc hương lộ 39

		01

		

		

		

		Qua các xã Suối Cát (huyện Cam Lâm), Suối Tiên, Diên Hòa, Diên Lộc

		



		

		Cộng

		03

		

		06

		

		

		



		

		H. NINH HÒA

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Ninh Thủy

		01

		

		

		

		Khu công nghiệp Ninh Thủy

		



		2

		Xã Ninh Hải

		

		

		01

		

		Đoạn từ chợ Bình Tây đến UBND xã Ninh Hải

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		3

		Xã Ninh Đa

		01

		

		

		

		Dọc QL 26 B đường đi Hyundai 

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		4

		Xã Ninh Sơn

		01

		

		

		

		Khu vực trung tâm xã Ninh Sơn 

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		5

		Thị Trấn Ninh Hòa

		

		

		01

		

		Phía Bắc cầu Dinh - Trên trục đường quy hoạch Bắc Nam

		



		6

		Thị Trấn Ninh Hòa

		01

		

		

		

		Dọc đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh( thay thế cho cửa hàng xăng dầu Ninh Hòa của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa bị giải tỏa)

		



		7

		Xã Ninh An

		

		

		01

		

		Dọc tuyến đường Lạc An-Xuân Mỹ (Ninh Thọ)

		



		8

		Xã Ninh Thọ

		

		

		01

		

		Dọc đường từ Quốc lộ IA đi Ninh Hải 

		



		9

		Xã Ninh Thân

		

		

		01

		

		Dọc đường liên xã Ninh Phụng -Ninh Thân-Ninh Trung-Ninh Thượng

		



		10

		Xã Ninh An

		

		

		01

		

		Dọc đường liên xã Ninh Đông-Ninh An

		



		11

		Xã Ninh Quang

		

		

		01

		

		Dọcđường liên xã Ninh Bình-Ninh Quang-Ninh Hưng

		



		12

		Dọc tuyến tỉnh lộ 8

		01

		

		

		

		Đường từ quốc lộ 26 đi huyện Khánh Vĩnh 

		



		13

		Dọc tuyến tỉnh lộ 8

		

		

		01

		

		Đường từ quốc lộ 26 đi huyện Khánh Vĩnh 

		



		14

		Dọc tuyến đường tỉnh lộ 6

		

		

		01

		

		Đường từ xã Ninh Xuân đi Ninh Thượng

		



		15

		Dọc tuyến đường tỉnh lộ 5

		01

		

		

		

		Ngã 3 cầu Cháy đến xã Ninh Tân

		



		16

		Dọc tuyến đường vào nhà máy đóng tàu STX

		

		

		01

		

		Đường từ ngã 3 Đá Bàn đến xã Ninh Thọ

		



		

		Cộng

		06

		

		10

		

		

		



		H. VẠN NINH

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Vạn Thọ

		01

		

		

		

		Khu vực đô thị Bắc Vân Phong 

		



		2

		Xã Vạn Thạnh

		01

		

		

		

		Khu tái định cư Vĩnh Yên

		



		3

		Xã Vạn Thạnh

		

		02

		

		

		Thôn Đầm Môn

		



		4

		Xã Vạn Thạnh

		

		

		01

		

		Thôn Đầm Môn

		



		5

		Xã Vạn Thạnh

		

		

		01

		

		Khu đô thị sinh thái Mũi Đá Son

		



		6

		Xã Đại Lãnh

		01

		

		

		01

		Không nằm dọc Quốc lộ 1A

		



		7

		Thị trấn Vạn Giã

		01

		

		

		

		Không nằm dọc Quốc lộ 1A

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		8

		Xã Vạn Long

		

		

		01

		

		Khu vực Hải Triều

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		9

		Xã Vạn Khánh

		

		

		01

		

		Dọc đường Nguyễn Huệ từ cầu sông Gốc đến ngã tư Tu Bông

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		10

		Xã Vạn Hưng

		

		

		01

		

		Thôn Xuân Hà, Không nằm trên QL 1A

		



		11

		Xã Xuân Sơn

		

		

		01

		

		Thôn Xuân Trang

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		12

		Xã Vạn Phú

		

		

		01

		

		Thôn Phú Cang 2, không nằm trên QL1A

		Đã có trong Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004



		

		Cộng

		04

		02

		07

		01

		

		



		H. KHÁNH SƠN

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu vực Sơn Lâm- Sơn Bình (cụm xã cánh Tây)

		01

		

		

		

		

		



		2

		Khu vực Ba Cụm Bắc

		01

		

		

		

		

		



		3

		Thị trấn Tô Hạp

		

		

		01

		

		

		



		

		Cộng

		02

		

		01

		

		

		



		H. KHÁNH VĨNH

		

		

		

		

		

		



		1

		Thị trấn Khánh Vĩnh

		01

		

		

		

		

		



		2

		Thị trấn Khánh Vĩnh

		

		

		01

		

		

		



		3

		Khánh Trung

		

		

		01

		

		

		



		

		Cộng

		01

		

		02

		

		

		



		

		Tổng cộng

		31

		06

		37

		02

		

		






















































































































































































































































































































